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1 HNIAUVEMW 536050243 liennck2412 Nguyễn Châu Kiều Liên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 300 7 phút 53 giây 04/12/2024

2 HNIAUVEMW 753998180 quynhchi174 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 300 8 phút 56 giây 04/12/2024

3 HNIAUVEMW 363531701 bachhoangtrong Hoàng Trọng Bách Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 300 9 phút 52 giây 04/12/2024

4 HNIAUVEMW 12819798 bich01022016 Trần Ngọc Bích Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 300 11 phút 31 giây 04/12/2024

5 HNIAUVEMW 12825181 thpct800137 Vũ Bảo Tuệ Giang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 300 12 phút 17 giây 04/12/2024

6 HNIAUVEMW 12763395 nhatnguyen9316 Nguyễn Nhật Nguyên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 290 7 phút 22 giây 04/12/2024

7 HNIAUVEMW 12767080 nguyendiepvy16 Nguyễn Diệp Vy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 290 8 phút 12 giây 04/12/2024

8 HNIAUVEMW 12763119 daonhatanh2016 Đào Nhật Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 290 9 phút 59 giây 04/12/2024

9 HNIAUVEMW 659239901 sochin20 Hà Phương Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 290 10 phút 16 giây 04/12/2024

10 HNIAUVEMW 542469183 tunglam3d2016 Lương Tùng Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 290 12 phút 57 giây 04/12/2024

11 HNIAUVEMW 12747024 tueanh200416 Nguyễn Ngọc Tuệ Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 290 14 phút 16 giây 04/12/2024

12 HNIAUVEMW 373544142 nguyenanhkhang1408Nguyễn Anh Khang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 290 15 phút 40 giây 04/12/2024

13 HNIAUVEMW 841825686 vien2207 Hồ Phương Viên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 290 16 phút 1 giây 04/12/2024

14 HNIAUVEMW 413913739 hoangnhatminh2b2302Hoàng Nhật Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 290 17 phút 34 giây 04/12/2024

15 HNIAUVEMW 12825183 thpct800139 Nguyễn Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 290 18 phút 44 giây 04/12/2024

16 HNIAUVEMW 947127811 ngocbinh1912 PHAN NGỌC BÌNH Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 290 18 phút 46 giây 04/12/2024

17 HNIEXFWFI 12745445 huyhungtt89 Ngô Bích Diệp Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 280 8 phút 13 giây 04/12/2024

18 HNIAUVEMW 519194098 duylam1106 Lại Duy Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 280 9 phút 6 giây 04/12/2024

19 HNIAUVEMW 911875290 dollar16 Phạm Nhật Khang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 280 12 phút 59 giây 04/12/2024

20 HNIAUVEMW 912866933 baolinh101016 Nguyễn Ngọc Bảo Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 280 14 phút 33 giây 04/12/2024

21 HNIAUVEMW 110908953 khanhchi0805 Nguyễn Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 280 14 phút 39 giây 04/12/2024

22 HNIAUVEMW 273667867 doquanghaphan Đỗ Quang Hà Phan Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 280 15 phút 42 giây 04/12/2024

23 HNIAUVEMW 762304136 ngocminh2apct Nguyễn Lê Ngọc Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 280 18 phút 53 giây 04/12/2024

24 HNIAUVEMW 678585160 tranhieu3apct Trần Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 280 18 phút 55 giây 04/12/2024

25 HNIAUVEMW 971122434 ngokhang010416 NGÔ CHÍ KHANG Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 280 19 phút 20 giây 04/12/2024

26 HNIAUVEMW 12742667 quachhoangtrucnganQuách Hoàng Trúc Ngân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 280 19 phút 38 giây 04/12/2024

27 HNIAUVEMW 102407795 kchi06 Hoàng Lê Khánh Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 280 19 phút 47 giây 04/12/2024

28 HNIAUVEMW 379133428 ductrung181 Nguyễn Đức Trung Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 270 9 phút 34 giây 04/12/2024

29 HNIAUVEMW 343266835 doanduy3d2016 Đoàn Đức Duy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 270 10 phút 44 giây 04/12/2024

30 HNIAUVEMW 12759932 nguyenminhthu2916Nguyễn Minh Thư Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 270 11 phút 2 giây 04/12/2024

31 HNIAUVEMW 824776024 dinhphung04112016Nguyễn Đình phụng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 270 11 phút 27 giây 04/12/2024

32 HNIAUVEMW 629615191 bao26082016 Nguyễn Gia Bảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 270 11 phút 28 giây 04/12/2024
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33 HNIAUVEMW 12740907 phamnguyenkyanh2016Phạm Nguyễn Kỳ Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 270 13 phút 1 giây 04/12/2024

34 HNIAUVEMW 207916568 minhduc031116 Nguyễn Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 270 13 phút 23 giây 04/12/2024

35 HNIAUVEMW 752986985 phamhoangnhatminh2016Phạm Hoàng Nhật Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 270 13 phút 46 giây 04/12/2024

36 HNIAUVEMW 641132598 vuduy3d2016 Vũ Đức Duy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 270 14 phút 12 giây 04/12/2024

37 HNIAUVEMW 955399743 hoanganh3d2016 Hoàng Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 270 14 phút 17 giây 04/12/2024

38 HNIAUVEMW 752075243 minhkem2107 Hoàng Minh Ánh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 270 15 phút 56 giây 04/12/2024

39 HNIAUVEMW 124339531 baophuong3b Từ Ngọc Bảo Phương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 270 18 phút 30 giây 04/12/2024

40 HNIAUVEMW 828425635 minhtri052016 Nguyễn Minh Trí Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 270 18 phút 42 giây 04/12/2024

41 HNIAUVEMW 829663384 bihaidang16 Lê Hải Đăng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 270 19 phút 36 giây 04/12/2024

42 HNIAUVEMW 106445953 truongphuclam2014Trương Phúc Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 260 12 phút 39 giây 04/12/2024

43 HNIAUVEMW 12763581 doanmaiquanbao Đoàn Mai Quân Bảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 260 13 phút 6 giây 04/12/2024

44 HNIAUVEMW 615135710 anhdt16 Tạ Đức Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 260 13 phút 55 giây 04/12/2024

45 HNIAUVEMW 12762034 minh_civic Vũ Thiện Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 260 14 phút 11 giây 04/12/2024

46 HNIAUVEMW 820688961 honguyensyminh060216Hồ Nguyễn Sỹ Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 260 16 phút 9 giây 04/12/2024

47 HNIAUVEMW 519699160 khoinguyentran16 Trần khôi nguyên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 260 17 phút 25 giây 04/12/2024

48 HNIAUVEMW 958280160 baominh3e Nguyễn Bảo Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 260 18 phút 4 giây 04/12/2024

49 HNIAUVEMW 12742683 hongngocnghiem Nghiêm Hồng Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 260 18 phút 25 giây 04/12/2024

50 HNIAUVEMW 495610704 0944538400 Lê Quang Minh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 260 19 phút 55 giây 04/12/2024

51 HNIAUVEMW 994931611 lehuy3d2016 Lê Minh Huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 250 11 phút 24 giây 04/12/2024

52 HNIAUVEMW 702441115 baoanh3f2016 phạm Bảo Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 250 12 phút 55 giây 04/12/2024

53 HNIAUVEMW 570906975 minhha3d2016 Văn Lê Minh Hà Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 250 13 phút 6 giây 04/12/2024

54 HNIAUVEMW 370785107 minhthao3epct Đoàn Minh Thảo Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 250 14 phút 22 giây 04/12/2024

55 HNIAUVEMW 274621444 dung3d2016 Trịnh Anh Dũng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 250 15 phút 46 giây 04/12/2024

56 HNIAUVEMW 405185777 nguyenxuanhonghuyNguyễn Xuân Hồng Huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 250 15 phút 57 giây 04/12/2024

57 HNIAUVEMW 901549066 kimyen1707 Nguyễn Kim Yến Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 250 20 phút 40 giây 04/12/2024

58 HNIAUVEMW 853725475 nhatmai3d2016 Nguyễn Nhật Mai Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 240 11 phút 11 giây 04/12/2024

59 HNIAUVEMW 431704870 phamquangvinh09Phạm Quang Vinh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 240 11 phút 40 giây 04/12/2024

60 HNIAUVEMW 290534230 ngocanh3d2016 Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 240 13 phút 38 giây 04/12/2024

61 HNIAUVEMW 208806376 anhuy3d2016 Nguyễn An Huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 240 14 phút 7 giây 04/12/2024

62 HNIAUVEMW 325256960 leenhaan2016 Lê Nhã An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 240 14 phút 13 giây 04/12/2024

63 HNIAUVEMW 297528985 diepchi3d2016 Chu Diệp Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 240 15 phút 0 giây 04/12/2024

64 HNIAUVEMW 89318960 anhngocpct Dương Ánh Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 240 15 phút 27 giây 04/12/2024

65 HNIAUVEMW 159680856 leeminhtri2016 Lê Minh Trí Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 240 17 phút 42 giây 04/12/2024

66 HNIAUVEMW 243238409 vetmochi16 Trần Thái Lâm Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 240 18 phút 21 giây 04/12/2024

67 HNIAUVEMW 202126756 mocmiennguyenhuuNguyễn Hữu Mộc Miên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 240 18 phút 26 giây 04/12/2024

68 HNIAUVEMW 651909824 hungday Vũ Mạnh Hùng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 240 21 phút 10 giây 04/12/2024

69 HNIAUVEMW 488386881 linhngan1010 Nguyễn Linh Ngân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 240 21 phút 33 giây 04/12/2024

70 HNIAUVEMW 510073541 phuong010816 Nguyễn Minh Phương Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 230 15 phút 55 giây 04/12/2024

71 HNIAUVEMW 361649041 phuonglinh01012016Vũ Hoàng Phương Linh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 230 18 phút 44 giây 04/12/2024



72 HNIAUVEMW 115734151 chipct Nguyễn Cẩm Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 230 28 phút 19 giây 04/12/2024

73 HNIAUVEMW 790659382 diepchi0510 Nguyễn Diệp Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 230 30 phút 0 giây 04/12/2024

74 HNIEXFWFI 12762756 annhien22082016 Nguyễn Dương An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 220 9 phút 21 giây 04/12/2024

75 HNIAUVEMW 123435468 ngochieu66 Lê Ngọc Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 220 12 phút 56 giây 04/12/2024

76 HNIEXFWFI 129565443 nguyenbao0405 NGUYỄN NGUYÊN BẢO Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 220 17 phút 31 giây 04/12/2024

77 HNIAUVEMW 227206477 diepanh29012016 Đỗ Diệp Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 220 20 phút 15 giây 04/12/2024

78 HNIAUVEMW 339280788 hothienan20161111Hồ Thiên An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 220 21 phút 33 giây 04/12/2024

79 HNIAUVEMW 393735043 phamchunghieu17Phạm Chung Hiếu Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 220 24 phút 55 giây 04/12/2024

80 HNIAUVEMW 615049468 baohan12102016 Lê Bảo Hân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 210 10 phút 27 giây 04/12/2024

81 HNIAUVEMW 736034380 totranhoangbach Tô Trần Hoàng Bách Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 210 15 phút 56 giây 04/12/2024

82 HNIAUVEMW 284016073 nguyenhaiyenlop2cNguyễn Hải Yến Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 210 16 phút 18 giây 04/12/2024

83 HNIAUVEMW 940906157 diepchi040516 Vũ Hoàng Diệp Chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 210 16 phút 19 giây 04/12/2024

84 HNIAUVEMW 686703610 vuongngocquynhchi2016Vương ngọc quỳnh chi Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 210 17 phút 36 giây 04/12/2024

85 HNIAUVEMW 566804315 minhan3epct Hoàng Nguyễn Minh An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 210 19 phút 31 giây 04/12/2024

86 HNIAUVEMW 268386607 tantan2304 Nguyễn Tùng An Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 200 14 phút 46 giây 04/12/2024

87 HNIAUVEMW 214701787 buiquanghung27052016Buiquanghunghung Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3E 200 16 phút 46 giây 04/12/2024

88 HNIAUVEMW 994939856 phangiahuylop3a Phan gia huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3A 200 16 phút 53 giây 04/12/2024

89 HNIAUVEMW 973716008 trannhan3d2016 Trần Thiện Nhân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 200 17 phút 58 giây 04/12/2024

90 HNIAUVEMW 832180517 quanganhpct2016 Phạm Quang Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 200 23 phút 20 giây 04/12/2024

91 HNIEXFWFI 883586894 minhhuy1720163f nguyễn minh huy Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 200 24 phút 40 giây 04/12/2024

92 HNIAUVEMW 957291649 giangcoi3d2016 Phạm Minh Giang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 190 16 phút 3 giây 04/12/2024

93 HNIEXFWFI 487448415 maianhsushi1709 Đoàn Mai Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 190 17 phút 18 giây 04/12/2024

94 HNIAUVEMW 584596040 danganhduc2016 ĐẶNG ANH ĐỨC Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 180 25 phút 38 giây 04/12/2024

95 HNIAUVEMW 246043181 nguyennhan3d2016Nguyễn Thiện Nhân Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 170 25 phút 7 giây 04/12/2024

96 HNIAUVEMW 922315942 minhquang0104 Nguyen Minh Quang Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 170 25 phút 57 giây 04/12/2024

97 HNIAUVEMW 737228432 tunganh3d2016 Nguyễn Tùng Anh Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 160 15 phút 35 giây 04/12/2024

98 HNIAUVEMW 862919702 nguyenminhtung3dNguyễn Minh Tùng Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3D 160 23 phút 48 giây 04/12/2024

99 HNIAUVEMW 251265520 minhduc23082016Nguyễn Trọng Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3B 160 30 phút 0 giây 04/12/2024

100 HNIAUVEMW 909606312 huyduchntq2016 PHAM HUY DUC Hà Nội Ba Đình TH Phan Chu Trinh Khối 3 3C 150 24 phút 7 giây 04/12/2024
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